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ENGLISH FOR FAMILY 12 
(Biên soạn theo sách Giáo khoa “Tiếng Anh 12” của Bộ Giáo dục & Đào tạo) 

NAME Vocabulary Grammar Pronun-

ciation 

SKILLS 

Listening Speaking Reading Writing 

UNIT 1  

Life stories 

Từ ngữ liên 

quan đến 

câu chuyện 

cuộc sống 

của mọi 

người 

 Review: Thì 

quá khứ 

đơn và thì 

quá khứ tiếp 

diễn 

 Mạo từ xác 

định và 

không xác 

định 

 Lược bỏ 

mạo từ 

 Từ 

đồng âm 

 Listening 

for specific 

information 

in a talk 

show about 

privacy and 

lessons 

learnt from 

people's life 

stories  

 Talking 

about a 

historical 

figure  

 Reading for 

specific 

information 

about two 

people's life 

stories 

 Writing a life 

story  

UNIT 2  

Urbanisation 

 Các từ và 

cụm từ liên 

quan đến đô 

thị hóa và 

các tính 

năng của nó 

 Hình thành 

từ: Tính từ 

ghép 

Cấu trúc 

chủ ngữ giả 

trong mệnh 

đề that theo 

sau một số 

động từ và 

cách diễn 

đạt. 

 Nguyên 

âm đôi 

 Listening 

for general 

ideas and 

specific 

information 

in a 

discussion 

about the 

advantages 

and 

disadvantag

 Discussing 

key 

features of 

urbanisatio

n and 

expressing 

opinions 

about a 

preferable 

place of 

living  

 Reading for 

specific 

information in 

an article 

about 

urbanisation 

and its causes  

 Describing a 

line graph 

about the 

rate of 

urbanisation  
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es of 

urbanisation  

UNIT 3  

The green 

movement 

 Những từ 

và cụm từ 

liên quan 

đến những 

lợi thế và 

bất lợi của 

lối sống 

xanh 

 Câu đơn, 

câu ghép và 

câu phức 

 Các mệnh 

đề quan hệ 

liên quan 

đến toàn bộ 

mệnh đề 

 Đồng 

hóa âm  

 Listening 

for general 

ideas and 

specific 

information 

in a talk 

show about 

a school's 

Go Green 

initiative  

 Discussing 

lifestyle 

choices 

and 

deciding if 

they are 

environme

ntally 

friendly  

 Reading for 

general ideas 

and specific 

information in 

an article 

about soot 

pollution  

 Writing an 

essay about 

the 

advantages 

and 

disadvantag

es of a green 

lifestyle  

REVIEW 1 Tổng hợp 

các chủ đề 

từ vựng đã 

học. 

Tổng hợp 

các kiến 

thức ngữ 

pháp đã 

học. 

Tổng 

hợp các 

kiến 

thức 

ngữ âm 

đã học. 

 Luyện tập  Luyện tập  Luyện tập  Luyện tập 

UNIT 4  

The mass 

media 

Từ ngữ liên 

quan đến 

các phương 

tiện truyền 

thông đại 

chúng 

 Giới từ sau 

một số động 

từ  

 So sánh 

quá khứ 

hoàn thành 

và quá khứ 

đơn 

 Động từ 

kết thúc 

bằng 

“ed” 

 Listening 

for specific 

information 

in a 

conversatio

n about 

social 

media: 

language 

learning 

apps  

 Talking 

about 

social 

networking  

 Reading for 

general ideas 

and specific 

information in 

an article 

about forms of 

mass media  

 Describing a 

pie chart 

showing the 

use of online 

resources  
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UNIT 5  

Cultural 

identity 

Từ ngữ liên 

quan đến 

bản sắc văn 

hóa 

 So sánh 

hiện tại 

hoàn thành 

và hiện tại 

hoàn thành 

tiếp diễn 

 Cấu trúc so 

sánh lặp lại 

để nói về 

điều gì đó 

đang thay 

đổi 

 Đồng 

hóa âm  

 Listening 

for general 

ideas and 

specific 

information 

in a talk 

about 

cultural 

diversity in 

an Asian 

country 

 Talking 

about the 

ways to 

maintain 

cultural 

identity 

 Reading for 

specific 

information in 

a passage 

about cultural 

identity in 

today's 

modern 

society  

 Writing an 

essay about 

the most 

important 

feature that 

defines 

someone's 

cultural 

identity  

REVIEW 2 Tổng hợp 

các chủ đề 

từ vựng đã 

học. 

Tổng hợp 

các kiến 

thức ngữ 

pháp đã 

học. 

Tổng 

hợp các 

kiến 

thức 

ngữ âm 

đã học. 

 Luyện tập  Luyện tập  Luyện tập  Luyện tập 

UNIT 6 

Endangered 

species 

Từ ngữ liên 

quan đến 

động vật và 

thực vật có 

nguy cơ bị 

tuyệt chủng 

 Tương lai 

hoàn thành 

 So sánh 

kép 

 Nối 

nguyên 

âm với 

nguyên 

âm 

 Listening 

for specific 

information 

in a talk 

about why 

animals are 

in danger of 

extinction  

 Talking 

about how 

to protect 

endangere

d species 

 Reading for 

general ideas 

and specific 

information 

and identifying 

different 

opinions 

about 

protecting 

endangered 

species 

 Writing a 

report about 

an 

endangered 

species  
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UNIT 7 

Artificial 

Intelligence 

Từ ngữ liên 

quan đến trí 

tuệ nhân tạo 

 Thể cầu 

khiến chủ 

động và bị 

động 

 Trọng 

âm câu 

 Listening 

for specific 

information 

in a 

conversatio

n about the 

future of A.I.  

 Talking 

about the 

risks of 

artificial 

intelligence  

 Reading for 

specific 

information in 

an article 

about artificial 

intelligence 

applications  

 Writing an 

essay about 

the 

advantages 

and 

disadvantag

es of 

intelligent 

machines  

UNIT 8 

The world of 

work 

Từ ngữ liên 

quan đến 

thế giới của 

công việc 

 Câu Tường 

Thuật: 

reporting 

orders, 

request, 

offers, 

advice, 

instructions.

..  

 

Stresse

d words 

(excepti

ons) 

 Listening 

for general 

ideas and 

specific 

information 

about how 

to write a 

good CV  

 Discussing 

skills and 

qualities 

needed for 

getting a 

job  

 Reading for 

specific 

information in 

job 

advertisement

s  

 Writing a 

CV to 

support an 

application 

for 

employment  

REVIEW 3 Tổng hợp 

các chủ đề 

từ vựng đã 

học. 

Tổng hợp 

các kiến 

thức ngữ 

pháp đã 

học. 

Tổng 

hợp các 

kiến 

thức 

ngữ âm 

đã học. 

 Luyện tập  Luyện tập  Luyện tập  Luyện tập 

UNIT 9 

Choosing a 

career 

Từ ngữ liên 

quan đến 

việc rời 

trường và 

chọn nghề 

nghiệp 

 Cụm động 

từ 

(consisting 

of verb, an 

adverb, and 

a 

 

Unstres

sed 

words 

 Listening 

for main 

ideas and 

specific 

information 

in an 

 Talking 

about 

ambitions 

and  

dreams 

 Reading for a 

general ideas 

and specific 

information 

about career 

advice on 

 Writing a job 

application 

letter in 

response to 

an 
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preposition)  

 Mệnh đề 

trạng ngữ 

về điều 

kiện, so 

sánh, cách 

thức và kết 

quả 

interview 

with school 

leavers 

about the 

positive and 

negative 

points of 

some 

careers  

(future 

jobs)  

websites for 

secondary 

school leavers 

advertiseme

nt  

UNIT 10  

Lifelong 

learning 

Từ ngữ liên 

quan đến 

việc học tập 

suốt đời 

 Câu điều 

kiện loại 3 

 Câu điều 

kiện hỗn 

hợp loại 2 

và 3 

 Ngữ 

điệu của 

câu hỏi 

(sửa 

đổi) 

 Listening 

for specific 

information 

in a talk 

show about 

a successful 

lifelong 

learner  

 Giving a 

presentatio

n on how 

to keep 

learning 

throughout 

life  

 Reading for 

general ideas 

and specific 

information in 

an article 

about lifelong 

learning  

 Writing a 

description 

of a bar 

chart about 

barriers to 

lifelong 

learning  

REVIEW 4 Tổng hợp 

các chủ đề 

từ vựng đã 

học. 

Tổng hợp 

các kiến 

thức ngữ 

pháp đã 

học. 

Tổng 

hợp các 

kiến 

thức 

ngữ âm 

đã học. 

 Luyện tập  Luyện tập  Luyện tập  Luyện tập 

 

 


